
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 37 0000 UXTC + UBT(T) 11cm/VMC Abces PP

1 2 40 ĐT UXTC 16 tuần/VMC Bóc NX

17 3 20 ĐT U hạ vị 25 cm

17 4 47 1001 UXTC  7cm ở eo TC

17 5 39 0000 NXTC 14 tuần

18 6 62 2002 CIN 3

18 7 51 2002 UXTC 12 tuần/VMC Bƣớu cổ

18 8 47 2002 UXTC 14 tuần

18 9 38 1001 NXTC 15tuần

21 10 50 4004 UXTC 16 tuần

21 11 48 2002 UXTC 12 tuần

21 12 36 0000 NXTC 12 tuần

13 49 3003 UXTC 14 tuần

14 40 2022 UXTC 14 tuần

15 36 3003 NXTC 16 tuần

19 16 0

16 17 0

16 18 0

1 1 59 4004 U hạ vị 20cm

1 2 48 1011 UXTC 16 tuần/VMC 

1 3 34 2012 NXTC 14 tuần

17 4 65 110111 UBT (P) 5cm

17 5 43 3013 UXTC 22 tuần + UBT (P)

17 6 38 3003 NXTC 12 tuần

18 7 50 6006 UXTC 17 tuần

NGỌC TRANG + LOAN.TT + TRẦN ANH.SB 

NGỌC TRANG + TRẦN ANH.SB + LOAN.TT 

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + THỂ.TT

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + BIÊN.SB

THU NGUYỆT + THỂ.TT + BIÊN.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + PHƢƠNG ANH.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + NGOÃN.TT + GIANG.SB (S)

BS SẢN A + THANH HẰNG.SB + LỊCH.SB (C)

MỸ Ý + NGỌC TRANG + LOAN.TT

HƢƠNG THU + NGUYỄN LONG + TOÀN.SB

HƢƠNG THU + NGUYỄN LONG + TOÀN.SB

TÔ NGUYỆT + TÖ NGÂN + ĐÀO .SB

TÔ NGUYỆT + TÖ NGÂN + ĐẠT.SB

TÔ NGUYỆT + ĐÀO .SB + ĐẠT.SB

DỰ BỊ

BS PHẨU THUẬT

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + QUẾ LÂM.TT

N ĐIỆP1 + QUẾ LÂM.TT + LỆ HẰNG.SB

THÁI HÀ + M.PHƢƠNG2 + BÌNH.SB

THÁI HÀ + M.PHƢƠNG2 + BÌNH.SB

THÁI HÀ + M.PHƢƠNG2 + BÌNH.SB

V.HÕA + X.TRANG1 + CHỈNH.SB  

V.HÕA + X.TRANG1 + CHỈNH.SB   

Cắt HTTC + PP có u

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Hút nạo thai trứng

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Từ ngày 09/07/2012 đến ngày 15/07/2012 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

NGUYỄN THỊ NHÀN

NGUYỄN THỊ KIM LAN

NGUYỄN THỊ TRUNG DUNG

NGÔ THÖY PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ GÁI

DƢƠNG BÍCH TUYỀN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

CÙ THỊ BẢY

NGUYỄN THỊ THÙY DƢƠNG

NGUYỄN THỊ HUỆ TRINH

NGUYỄN THỊ LIÊM

NGUYỄN THỊ MÓT

NGUYỄN THỊ MẪU NHU

VÕ THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ MỸ LINH

HỌ VÀ TÊN

TRẦN THỊ THU NHẬT

ĐẶNG NGỌC TUYỀN

TRỊNH THỊ THU THỦY

NGUYỄN THỊ THỂ

TRẦN THỊ ÖT

NGUYỄN THỊ CHUNG

NGUYỄN THỊ LAN

NGUYỄN THỊ LAN

5083

4498

5117

5234

5145

4858

5166

SHC

5076

4952

5069

4758

4853

620b

5027

5150

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

4850

4953

5147

4917

PM

Ngày: 09/07/2012 

Ngày: 10/07/2012 

4929

5133

5129



18 8 46 2002 UXTC 14 tuần

18 9 43 2022 UXTC 16 tuần

18 10 32 ĐT NXTC 14 tuần

21 11 50 3013 UXTC 16 tuần

21 12 44 4004 UXTC 14 tuần

21 13 42 3003 UXTC 14 tuần + UBT (P) 10cm

14 43 2002 UXTC 16 tuần

15 43 2012 UXTC 16 tuần

16 41 2012 NXTC 16 tuần

16 17 0

16 18 0

1 1 70 4004 SSD độ III + UBT (T) 10cm

2 0

1 3 44 1001 UXTC 24 tuần

1 4 45 2012 UXTC 16 tuần

1 5 34 1001 NXTC 14 tuần

17 6 50 3003 UXTC 16 tuần

17 7 47 2002 UXTC 14 tuần

17 8 46 3013 UXTC 14 tuần

17 9 41 1021 UXTC 16 tuần

18 10 57 2002 K NMTC gđ IB

18 11 47 3012 UBT (T) 10 cm/VMC Cắt TC

18 12 31 ĐT NXTC 18tuần

21 13 50 1001
UXTC 12 tuần

 + U xơ CTC

21 14 48 4003 UXTC 14 tuần

21 15 36 2002 NXTC 16 tuần

16 49 2112 UXTC 14 tuần

17 42 2002 UXTC 14 tuần

18 41 0010 NXTC 14 tuần/thiếu máu

16 19 0

16 20 0 BS SẢN A + HỒ NGÂN.SB + THU.SB(C) 

TH.LANBM + LỤA.NT + MỸ TRINH.NT

TH.LANBM + LỤA.NT + MỸ TRINH.NT

DỰ BỊ  

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + DÕNG.SB + PHƢƠNG THẢO.SB(S)

TR.THẢO + VÕ + NHẬT LỆ.SB 

TR.THẢO + VÕ + NHẬT LỆ.SB 

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + PHÖC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + PHÖC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + PHÖC.NT

TH.LANBM + LỤA.NT + MỸ TRINH.NT

       

Q.KHOA + T.NGỌC + NGOÃN.TT

T.HÕA + QUẾ LÂM.TT + VĂN NGỌC.SB

T.HÕA + VĂN NGỌC.SB + QUẾ LÂM.TT

HỒ HOA + LOAN.TT + SƢƠNG.SB

HỒ HOA + LOAN.TT + SƢƠNG.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + LINH.SB + MAI.SB (S)

BS SẢN A + HUỆ.TT + TRÖC MỸ.SB(C)

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

D.P.MAI + BÍCH TY + PHƢƠNG ANH.SB

M.LOAN + H. PHƢƠNG + HƢƠNG.SB

M.LOAN + H. PHƢƠNG + HƢƠNG.SB

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + QUYẾT.TT

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + QUYẾT.TT  

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + QUYẾT.TT   

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP, sửa thành T&S Â Đ, May cơ

 nâng hậu môn

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + PP có u

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

VÕ THỊ THANH

NGUYỄN THỊ LINH

NGUYỄN THỊ HỐT

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ KIM LIÊN

NGUYỄN THỊ THU TRANG

Ô KIM MAI

HUỲNH NGỌC THÙY LINH

NGUYỄN THỊ MỘT

HÀ THỊ TƢỜNG VÂN

NGUYỄN THỊ MAI

TRẦN THỊ TUYẾT LAN

ĐỐNG THỊ TỚI

NGUYỄN THỊ KIM SÁU

NGUYỄN THỊ HƢƠNG

NGUYỄN THỊ CHIẾN

HỒ THỊ KIM YẾN

NGUYỄN THỊ QUYÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ CHANH

PHAN THỊ THANH LOAN

NGUYỄN THỊ OANH YẾN

LỢI KIM MỸ

PHAN THỊ MỸ DUNG

PHẠM THỊ PHƢỢNG

PHAN THỊ HOÀNG

NGUYỄN THỊ THU VÂN

5143

5219

906B

4854

5052

5107

4867

905B

4411

5155

5019

4653

5022

5189

5009

5096

5025

4445

5006

5151

5081

5139

4873

4970

3541

4959

Thứ: TƯ 

Ngày: 11/07/2012 



1 1 60 2002 UBT (T) 7 cm

1 2 43 ĐT UXTC 15tuần + LNMTCBT (P) 10cm

17 3 60 3033 UBT (P) 8cm

17 4 45 3013 UXTC 12 tuần

17 5 34 1001 NXTC 16 tuần/ VMC (Mổ khó)

18 6 57 5005 UXTC 20 tuần

18 7 42 2002 UXTC 12 tuần

18 8 38 0040 NXTC 14 tuần

21 9 53 3023 UBT  12cm

21 10 46 2002 UXTC 16 tuần

21 11 43 2002 UXTC 16 tuần

21 12 44 2012 NXTC 13tuần

13 31 1001 NXTC 14 tuần

16 14 0

16 15 0

1 1 27 0000 UBT (T) 10 cm/VMC UBT

1 2 47 3103 UXTC 14 tuần

1 3 44 ĐT UXTC 14 tuần/VMC Bóc NX

17 4 53 4004 NXTC dƣới niêm 11tuần (chân to)

17 5 43 2002 UXTC 16 tuần

17 6 38 2002 NXTC 14 tuần

18 7 66 110010 UBT (P) 5cm

18 8 48 2002 UXTC 14 tuần/VMC K giáp

18 9 35 0000 NXTC 12 tuần

21 10 56 4003 UXTC 14 tuần

21 11 48 ĐT UXTC 16 tuần

21 12 50 2022 UXTC + UBT (T) 10cm

21 13 48 1001 UXTC 14 tuần

14 50 4014 UXTC 14 tuần

15 28 ĐT NXTC 16 tuần DỰ BỊ

H.HOA.BM + PHƢƠNG.SB + NHƢ QUỲNH.SB

KIM CHI + HỒNG LOAN + SÂM.SB

KIM CHI + HỒNG LOAN + SÂM.SB

Q.TUẤN + PHƢỢNG.PNT + SINH.SB

Q.TUẤN + PHƢỢNG.PNT + SINH.SB

DỰ BỊ

NG.LAN.BM + PHALY.SB + NƢƠNG.SB

M TUYẾT + NGỌC TRANG + QUYẾT.TT

NGỌC TRANG + QUYẾT.TT + HOÀI PHONG.SB

NGỌC TRANG + HOÀI PHONG.SB + QUYẾT.TT

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + PHƢƠNG.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + NHƢ QUỲNH.SB

KIM CHI + PHƢƠNG.PNT + NGUYỆT.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + TRÂM.SB + TRINH.SB (S)

BS SẢN A + TUẤN.SB + TUYẾT.SB (C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + NƢƠNG.SB

NG.LAN.BM + NƢƠNG.SB + PHALY.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + M CHÂU

D.MINH + PHẠM HẢI + M CHÂU

D.MINH + PHẠM HẢI + M CHÂU

HƢNG.PNT + H.QUYÊN + QUYÊN.SB

HƢNG.PNT + H.QUYÊN + QUYÊN.SB

KIM CHI + PHƢƠNG.PNT + NGUYỆT.SB

NHÀN + HIỀN.CĐT + THỂ.TT

NHÀN + HIỀN.CĐT + THỂ.TT         

LỢI + THU.YQG + PHÖC.NT

LỢI + THU.YQG + PHÖC.NT

LỢI + THU.YQG + PHÖC.NT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + PP (P)

LÂM THỊ HIỀN

LẠI THỊ ÖT

TRƢƠNG MINH PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ ÉN

PHẠM THỊ VŨ

NGUYỄN THỊ HOA

CHÂU THỊ Á

ĐOÀN THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ TÂM

HỒ THỊ THẬN

PHẠM THỊ TIÊN

LÊ THỊ BÍCH VÂN

NGUYỄN THỊ CẨM EM

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ TRÀ

HUỲNH THỊ LỘC

VÕ THỊ BÍCH PHƢỢNG

TRẦN THỊ DIỄM

NGUYỄN THỊ LAI

ĐOÀN THỊ CHÍN

NGÔ THỊ BÌNH

LƢƠNG NGỌC CHÍ

LƢU THỊ NHỚ

ĐỖ THỊ HIỆP

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

NGUYỄN THỊ MỸ

LÊ THỊ HIỆP

ĐOÀN THỊ HUỆ

3941

5100

5110

4976

4498

5098

5078

5079

5138

5144

5127

5165

5156

909B

5044

1000B

5091

5087

4933

5005

5146

5112

5043

5148

5094

3161

4944

5016

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 12/07/2012 

Ngày: 13/07/2012 



16 34 1011 NXTC 16 tuần/ VMC

16 17 0

16 18 0

DỰ BỊ

BS SẢN A + BẢO VÂN.SB + PHI VÂN.SB (S)

BS SẢN A + VIỆT.SB + AN.SB (C)Mổ lấy thai

Ngày 6 tháng 7 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

TỪ THỊ ÖT

BN SẢN A

BN SẢN A

4955


